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	UBND TỈNH LAI CHÂU
HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC TỈNH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

	Số:          /BC-HĐPH
	  Lai Châu, ngày      tháng     năm 2021


BÁO CÁO

Sơ kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở,

 xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 6 tháng đầu năm;

 phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 

  

Thực hiện Kế hoạch số 118/KH-UBND ngày 15 tháng 01 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021, Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh báo cáo kết quả triển khai, thực hiện công tác PBGDPL hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 6 tháng đầu năm 2021 như sau: 
I. CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT
1.  Chỉ đạo, hướng dẫn công tác PBGDPL 
1.1. Cấp tỉnh

Thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Bộ Tư pháp, căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 118/KH-UBND ngày 15/01/2021 về công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021 trên địa bàn tỉnh; trên cơ sở đó, ngày 25/1/2021, Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 03/KH-HĐPH về hoạt động của Hội động phối hợp PBGDPL tỉnh năm 2021. 

Ngay từ đầu năm 2021, Sở Tư pháp - Cơ quan Thường trực của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh đã chủ động tham mưu, ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương để tổ chức triển khai thực hiện
. 
 
Căn cứ Kế hoạch của UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh đã chủ động ban hành Kế hoạch triển khai công tác PBGDPL của ngành, đơn vị mình, đồng thời phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tổ chức triển khai công tác PBGDPL đến các đối tượng thuộc thẩm quyền quản lý. Qua theo dõi đánh giá, có một số đơn vị điển hình trong việc quan tâm, chủ động ban hành văn bản triển khai công tác PBGDPL tại đơn vị như: Sở Y tế, Liên đoàn Lao động tỉnh, Thanh tra tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Nông nghiệp và PTNT, Công an tỉnh…
1.2. Cấp huyện

Trên cơ sở Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh 8/8 huyện, thành phố (đạt 100%) đã ban hành Kế hoạch và tổ chức thực hiện Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở
, chuẩn tiếp cận pháp luật; Kế hoạch hoạt động của Hội đồng PBGDPL cùng cấp; đồng thời ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các phòng, ban chuyên môn, các tổ chức, đoàn thể và UBND cấp xã triển khai công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021.

2.  Kết quả triển khai các nhiệm vụ PBGDPL 
2.1. Củng cố, kiện toàn tổ chức, đội ngũ làm công tác PBGDPL
Thực hiện Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg ngày 19/5/2013 quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp PBGDPL (sau đây gọi tắt là quyết định 27/QĐ-TTg); Quyết định số 42/QĐ-2017/QĐ-TTg ngày 20/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg ngày 19/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ (sau đây gọi tắt là quyết định 42/2017/QĐ-TTg), Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh được rà soát, kiện toàn với 37 thành viên.

Hội đồng PBGDPL cấp huyện đã rà soát, ban hành quyết định kiện toàn, bảo đảm đúng thành phần theo Quyết định số 42/2017/QĐ-TTg; một số ngành, đơn vị tiếp tục duy trì Hội đồng phối hợp PBGDPL như Hội đồng PBGDPL Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh… 

Toàn tỉnh hiện nay có 446 báo cáo viên pháp luật, trong đó có 57 Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, 389 Báo cáo viên pháp luật cấp huyện. Đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật ở cấp xã là 1.455 người. 

(có biểu thống kê kèm theo)

Việc bồi dưỡng, tập huấn kiến thức pháp luật, kỹ năng, nghiệp vụ PBGDPL, cung cấp tài liệu pháp luật nhằm nâng cao năng lực hoạt động cho đội ngũ người làm công tác PBGDPL, đội ngũ giáo viên, giảng viên giảng dạy môn Giáo dục công dân, pháp luật trong các cơ sở giáo dục tiếp tục được quan tâm thực hiện cụ thể đã mở 15 hội nghị với gần 1000 người tham dự, đối tượng là báo cáo viên pháp luật cấp huyện, tuyên tuyền viên pháp luật cấp xã và Giáo viên dạy môn giáo dục công dân. 
2.2. Nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật 
2.2.1 Xác định nội dung pháp luật trọng tâm cần phổ biến
Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh đã chủ động, định hướng về nội dung, hình thức PBGDPL cần tuyên truyền, phổ biến năm 2021, gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của tỉnh, cùng với xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật; cải cách hành chính, cải cách tư pháp. Trọng tâm là tuyên truyền, phổ biến pháp luật thuộc các lĩnh vực pháp luật liên quan trực tiếp đến đời sống của người dân như: tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; an toàn lao động, vệ sinh thực phẩm, ô nhiễm môi trường, trật tự an toàn xã hội, phòng chống cháy nổ, bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, phòng chống dịch bệnh Covid-19, phòng chống tác hại của rượu, bia, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, pháp luật về văn hóa, tín ngưỡng, tôn giáo...và các lĩnh vực khác liên quan mật thiết đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, đến quyền lợi hợp pháp của người dân, doanh nghiệp. Bên cạnh đó Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh đã ban ban hành văn bản định hướng lựa chọn nội dung PBGDPL phù hợp theo từng quý
; lựa chọn chủ đề, nội dung PBGDPL đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, cơ quan, đơn vị.
2.2.2. Phổ biến GDPL thông qua hình thức tuyên truyền miệng

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nên có thời gian việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền miệng của các cấp, các ngành tới người dân và doanh nghiệp bị hạn chế; theo thống kê báo cáo của các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh, trong 6 tháng đầu năm 2021 các cơ quan, đơn vị, địa phương đã tổ chức tuyên truyền được tổng số 6.696 cuộc cho 408.552 lượt người, trong đó các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh đã tổ chức tuyên truyền được 4.114 cuộc với 295.921 lượt người tham dự. 

(có biểu thống kê kèm theo)
 2.2.3. Phổ biến GDPL thông qua biên soạn và phát hành tài liệu
 Việc biên soạn, cấp phát tài liệu đã phục vụ công tác tuyên truyền và nhu cầu tra cứu, tìm hiểu pháp luật cho cán bộ, Nhân dân được các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục quan tâm thực hiện như đã tập trung biên soạn phát hành sách hỏi - đáp, báo, tờ gấp, đề cương, băng đĩa giới thiệu các quy định của pháp luật phù hợp với từng đối tượng, đặc biệt là các tài liệu tuyên truyền các văn bản luật mới ban hành, pháp luật về phòng chống bệnh truyền nhiễm, phòng chống tác hại của rượu bia, các vấn đề pháp luật dư luận, xã hội quan tâm.

Toàn tỉnh đã biên soạn phát hành 172.703 tài liệu PBGDPL gồm sách, báo, sổ tay pháp luật, tờ rơi, tờ gấp, đề cương tuyên truyền,... thuộc các lĩnh vực khác nhau, liên quan trực tiếp đến cán bộ, người dân như: Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện Tam Đường biên soạn, phát hành 10.000 tờ gấp pháp luật, 400 quyển tài liệu hỏi đáp có nội dung tuyên truyền về bầu cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp; huyện Tân Uyên  đã biên soạn và phát hành 9.000 tờ gấp pháp luật tìm hiểu một số quy định về an toàn giao thông, luật phòng, chống ma tuý; huyện Phong Thổ biên soạn 04 bộ tài liệu, cung cấp 02 nội dung thu âm phát thanh về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Y tế; in và phát hành 20.000 tờ gấp tuyên truyền về bầu cử, Sở Tư pháp biên soạn và cấp phát 49.200 tờ gấp tìm hiểu pháp luật các loại (biên soạn bằng tiếng Việt, tiếng Thái, tiếng Mông); biên soạn và đăng tải 01 cuốn đề cương, 23 đầu sách hỏi – đáp tìm hiểu pháp luật trên Trang thông tin điện tử tổng hợp PBGDPL tỉnh; Liên đoàn Lao động tỉnh xây dựng 01 pano tuyên truyền và cấp phát 500 áp phích, 5000 bộ tài liệu tuyên truyền cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; cấp 700 áp phích tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid-19 cho các cấp công đoàn; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tuyên truyền treo 20 băng rôn, 03 cụm pa nô tranh cổ động, 04 cụm (250m2) pa nô khẩu hiệu tấm lớn, sáng tác 14 mẫu tranh cổ động; tổ chức 01 cuộc triển lãm gồm 26 khung pa nô với 120 ảnh và 45 tranh cổ động…
2.2.4. Phổ biến GDPL trên các phương tiện thông tin đại chúng 

Tiếp tục duy trì và đặc biệt phát huy hiệu quả hình thức PBGDPL trên Báo Lai Châu; Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Đài truyền thanh cấp huyện và mạng lưới Loa truyền thanh cơ sở; Hệ thống Cổng thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, Trang thông tin điện tử tổng hợp PBGDPL tỉnh trong những tháng tình hình dịch bệnh Covid -19 có diễn biến phức tạp; nội dung pháp luật tuyên truyền được thể hiện với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, dễ tiếp cận như hình ảnh, tin, bài, phóng sự, giới thiệu văn bản pháp luật mới
...Cổng thông tin điện tử tỉnh, Trang thông tin, website các sở, ban, ngành đăng tải hàng trăm tin, bài, văn bản pháp luật phục vụ nhu cầu tra cứu thông tin pháp luật cho cán bộ, người dân, nổi bật như: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tư pháp, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Tài nguyên và Môi trường…
Sau một năm đi vào hoạt động, Trang thông tin điện tử tổng hợp PBGDPL tỉnh Lai Châu đã thực hiện đăng tải gần 1.000 tin, bài, văn bản, tài liệu tuyên truyền, phổ biến pháp luật, bước đầu đã đáp ứng yêu cầu trong việc truyền tải, cung cấp thông tin tuyên truyền, phổ biến pháp luật các chủ chương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các chủ trương chính sách của tỉnh về phát triển kinh tế xã hôi, đảm bảo quốc phòng – an ninh đến cán bộ, người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thu hút gần 7 triệu lượt người truy cập.
2.2.5. Phổ biến GDPL thông qua tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật

Hoạt động PBGDPL thông qua hình thức tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật tiếp tục được quan tâm, thực hiện. Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã tổ chức, lồng ghép tổ chức các Cuộc thi gắn nội dung tìm hiểu quy định, chính sách pháp luật, mang lại hiệu quả tuyên truyền tích cực, dễ nhớ, dễ thực hiện
. Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026” do Bộ Tư pháp tổ chức đã được triển khai
 và thu hút đông đảo cán bộ, người dân trên địa bàn tỉnh tham gia, hưởng ứng, theo số liệu thống kê tỉnh Lai Châu xếp thứ 30/63 tỉnh thành tham dự với 7.163 lượt thi và 6.181 người tham gia. 

2.2.6. Phổ biến GDPL thông qua các hình thức khác

Ngoài các hình thức tyên truyền phổ biến pháp luật nêu trên, việc tuyên truyền PBGDPL cho cán bộ, nhân dân trong tỉnh được các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện lồng ghép thông qua các hình thức khác như: Thông qua việc khai thác tủ sách pháp luật; hoạt động hòa giải ở cơ sở; trợ giúp pháp lý; hoạt động xét xử; lồng ghép các sinh hoạt văn hóa, văn nghệ... góp phần truyền tải nhiều quy định pháp luật và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân.

2.3. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống bệnh truyền nhiễm
Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã tích cực tuyên truyền, phổ biến các văn bản liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19; các thông tin về diễn biến tình hình dịch bệnh, các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và các nội dung liên quan theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 của tỉnh; những gương điển hình tiên tiến, những cách làm hay trong công tác phòng chống dịch Covid-19 của các đơn vị, địa phương trong tỉnh; công tác cứu trợ, từ thiện nhân đạo của các cấp, các ngành, các đơn vị, cá nhân trong và ngoài tỉnh... Đồng thời, chú trọng việc quán triệt, phổ biến, vận động cán bộ, công chức, người lao động và Nhân dân tự giác tuân thủ, chấp hành các quy định pháp luật liên quan đến việc phòng, chống dịch bệnh Covid -19; phổ biến sâu rộng các nội dung của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007, Bộ luật Hình sự; Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2009, Luật Dược năm 2016 và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành pháp luật về bảo vệ môi trường, pháp luật về an toàn thực phẩm... Điển hình như Sở Y tế đã hướng dẫn các cấp, các ngành và Nhân dân nhận thức đầy đủ nguy cơ, cách thức, trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi trong việc thực hiện nghiêm túc các nội dung theo chỉ đạo của Bộ Y tế và Ủy ban nhân dân tỉnh…kết hợp thông tin đầy đủ diễn biến tình hình dịch, khuyến cáo về các biện pháp phòng bệnh phù hợp với tình hình thực tế tại tỉnh; huyện Tam Đường tuyên truyền các biện pháp phòng, chống với dịch bệnh do vi rút Covid-19 gây ra và các văn bản pháp luật khác được 537 lượt với hơn 2.500 lượt người tham dự; Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã tuyên truyền với 1.213 băng rôn, khẩu hiệu, 2.847 lượt tuyên truyền bằng xe lưu động với các nội dung liên quan đến công tác phòng, chống dịch  bệnh, tuyên truyền những tấm gương người tốt, việc tốt, hành động đẹp; các huyện, thành phố đã chủ động, kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm trong công tác phòng, chống dịch bệnh và công bố lên các phương tiện thông tin đại chúng. 
2.4. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp năm 2021-2026

Công tác tuyên truyền PBGDPLvề bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026 đã được Hội đồng phối hợp PBGDP tỉnh đã ban hành 05 văn bản định hướng, hướng dẫn các các sở, ban, ngành, địa phương tổ chức triển khai bằng nhiều hình thức, biện pháp phù hợp; công tác tuyên truyền có sự sáng tạo, phong phú về hình thức và nội dung, bảo đảm thông tin đầy đủ về các bước của tiến trình bầu cử và được thực hiện đúng quy định của pháp luật cụ thể: Báo Lai Châu đăng tải trên 360 tin, bài, ảnh tuyên truyền về luật bầu cử, hội nghị hiệp thương, ý nghĩa ngày bầu cử, công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử; Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh phát sóng trên 700 tin, bài, phóng sự trên các chương trình Phát thanh - Truyền hình; Cổng thông tin điện tử tỉnh đăng tải 556 tin, bài, ảnh và các văn bản chỉ đạo về công tác bầu cử; Các đơn vị, địa phương tuyên truyền 3.512 băng zôn, khẩu hiệu; 1.646 pano, áp phích (trong đó có 28 cụm pano khổ lớn), 2.130 cờ đuôi nheo, 16.800 cờ Đảng, cờ Tổ Quốc, phát hành gần 30.000 tờ gấp - tài liệu tuyên truyền ...Tổ chức 15 buổi tuyên truyền cấp tỉnh với 1.492 lượt người tham dự; 360 buổi, tuyên truyền cấp huyện với 18.918 lượt người tham dự, tuyên truyền cấp xã 1.422 buổi với 89.853 lượt người tham dự... Thông qua công tác thông tin, tuyên truyền, hầu hết cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã nhận thức rõ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; nắm được những nội dung cơ bản về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, quyền bầu cử và ứng cử của công dân, nghĩa vụ, trách nhiệm của cử tri trong công tác bầu cử; các hoạt động trong quá trình tiếp xúc cử tri; các quy định về trình tự, thể thức bầu cử…qua đó đã góp phần vào thành công chung của cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh.

2.5. Triển khai các Chương trình, Đề án, Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật

Thực hiện Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021, Sở Tư pháp đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 719/QĐ-UBND ngày 12/7/2017 về Chương trình phổ biến giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 trên địa bàn tỉnh Lai Châu; Quyết định số 890/QĐ-UBND ngày 22/8/2017 về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện các Đề án (gọi tắt Ban chỉ đạo 705); Kế hoạch số 01/KH-BCĐ ngày 06/3/2019 về Hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/05/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021, ngoài ra các sở, ngành được giao phụ trách các Đề án đã chủ động tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch và tổ chức thực hiện; công tác PBGDPL cho các đối tượng đặc thù, các đối tượng cụ thể thuộc ngành, lĩnh vực quản lý tiếp tục được quan tâm tổ chức, triển khai, đặc biệt đối với các đối tượng là đồng bào dân tộc thiểu số, người lao động, thanh thiếu niên, nạn nhân bị bạo lực gia đình, người khuyết tật, phạm nhân
…
2.6. Triển khai tuyên truyền, phố biến pháp luật tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Thực hiện Đề án Nâng cao chất lượng công tác PBGDPL trong nhà trường và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh tổ chức triển khai thực hiện đúng theo quy định, với nhiều hoạt động thiết thực như phổ biến pháp luật lồng ghép thông qua dạy và học môn Giáo dục công dân, tổ chức các hoạt động ngoại khóa…Ngoài ra, việc phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc giáo dục hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh, sinh viên được đẩy mạnh với nhiều hoạt động cụ thể, gần gũi với học sinh, sinh viên
; bên cạnh đó, để bảo đảm nội dung PBGDPL trong các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân, ngành giáo dục đã chủ động tổ chức rà soát, đánh giá nội dung giáo dục pháp luật trong chương trình đào tạo, sách giáo khoa môn Giáo dục công dân, tài liệu môn học Pháp luật và giáo án đúng với các quy định của pháp luật; tổ chức Hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật và nghiệp vụ PBGDPL cho đội ngũ giáo viên, giảng viên trong nhà trường, cán bộ quản lý giáo dục. 
3. Công tác hòa giải ở cơ sở

Trong 6 tháng đầu năm 2021, Sở Tư pháp đã chủ động tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai hoạt động hòa giải ở cơ sở; thường xuyên phối hợp, hướng dẫn các huyện, thành phố quan tâm thực hiện công tác hòa giải, theo đó Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố đã rà soát kiện toàn các tổ hòa giải, kịp thời bổ sung Hòa giải viên đối với những tổ hòa giải có sự thay đổi về nhân sự theo đúng quy định của Luật Hòa giải ở cơ sở. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 958 Tổ hòa giải ở cơ sở được thành lập với 5.221 Hòa giải viên. Các tổ hòa giải trên toàn tỉnh đã tiếp nhận giải quyết 631 vụ việc, hòa giải thành 527 vụ việc (đạt 83,5%), hòa giải không thành 911 vụ việc, số vụ việc chưa giải quyết xong 13 vụ việc.
(có biểu số liệu kèm theo)
Thông qua hoạt động hoà giải ở cơ sở góp phần duy trì, củng cố sự đoàn kết trong nội bộ nhân dân, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, phát huy đạo lý, truyền thống tốt đẹp của dân tộc mà còn góp phần nâng cao ý thức tôn trọng pháp luật, thói quen sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật. Đặc biệt, hoạt động hòa giải ở cơ sở đã góp phần quan trọng trong thực hiện bình đẳng giới, giải quyết các vụ việc bạo lực gia đình đối với phụ nữ.
4. Công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 

Thực hiện Kế hoạch số 1304/KH-UBND ngày 14/7/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Sở Tư pháp đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã triển khai các quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật 08/08 huyện, thành phố được thành lập, kiện toàn; các xã, phường, thị trấn đẩy mạnh triển khai đảm bảo các tiêu chí, chỉ tiêu theo Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và Thông tư số 07/2017/TT-BTP ngày 28/7/2017 của Bộ Tư pháp quy định về điểm số, hướng dẫn cách tính điểm các chỉ tiêu tiếp cận pháp luật và tiến hành đánh giá, lập hồ sơ đề nghị Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021. 

II. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí đầu tư phục vụ công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh Lai Châu luôn được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh quan tâm và phân bổ hàng năm từ nguồn ngân sách của tỉnh, tuy nhiên để nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động PBGDPL cần tiếp tục sự ủng hộ, hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước và nguồn huy động xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm

Trong 6 tháng đầu năm 2021 Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh kịp thời ban hành Kế hoạch về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh. Căn cứ Kế hoạch của UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể và Uỷ ban nhân dân cấp huyện đã ban hành Kế hoạch triển khai công tác PBGDPL của địa phương và ngành mình, đồng thời có văn bản chỉ đạo đối với các đơn vị thuộc ngành tổ chức triển khai công tác PBGDPL đến các đối tượng thuộc thẩm quyền quản lý.

Cơ quan thường trực Hội đồng đã chủ động tham mưu ban hành định hướng nội dung tuyên truyền PBGDPL hàng quý để các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện làm căn cứ tổ chức tập trung tuyên truyền phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.
Công tác PBGDPL tiếp tục được tổ chức với nhiều hình thức, truyền tải nhiều quy định pháp luật tới cán bộ, người dân; đặc biệt là tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, các quy định pháp luật về phòng, chống bênh truyền nhiễm từ đó đã góp phần vào thành công của cuộc bầu cử và kiểm soát tình hình dịch bệnh tại địa phương.
Nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật được đổi mới, có trọng tâm, trọng điểm, cơ bản phù hợp với từng đối tượng. Đặc biệt việc biên soạn và phát hành tài liệu, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, tổ chức thi tìm hiểu pháp luật, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL đã đem lại hiệu quả tuyên truyền tích cực góp phần nâng cao hiểu biết pháp luật của cán bộ, Nhân dân. 
Hội đồng PHPBGDPL các cấp được kiện toàn kịp thời bảo đảm thành phần và số lượng đúng theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật từng bước nâng cao chất lượng, đóng góp tích cực vào việc đưa pháp luật đến với cán bộ, Nhân dân. 
2. Tồn tại, hạn chế

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc thực hiện công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm còn có một số tồn tại, hạn chế sau:

Việc tổ chức, triển khai thực hiện chương trình PBGDPL tuy đã được các cơ quan, đơn vị từ tình đến cơ sở chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực hiện, tuy nhiên vẫn còn số ít cơ quan, đơn vị, địa phương chưa thực sự quan tâm về công tác PBGDPL nên chưa chỉ đạo sát xao trong thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật theo ngành, lĩnh vực, đơn vị phụ trách. 
Do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, trong 6 tháng đầu năm 2021 các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở đang căng mình, tập chung phòng, chống dịch Covid-19, đặc biệt là cơ sở vừa phải phòng chống dịch vừa tập chung chỉ đạo phát triển kinh tế, đảm bảo quốc phòng – an ninh, từ đó ảnh hưởng không nhỏ đến việc triển khai hoạt động PBGDPL.

Trang thông tin điện tử PBGDPL tỉnh Lai Châu đã ban hành quy chế quản lý, hoạt động và giao nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng, các địa phương trong việc cung cấp thông tin, tuy nhiên, việc cập nhật, gửi tin bài, tài liệu tuyên truyền, kết quả hoạt động của các cơ quan thành viên Hội đồng còn ít và chưa thường xuyên.
Đội ngũ làm công tác PBGDPL tuy đã được quan tâm xây dựng nhưng so với yêu cầu thực tế còn thiếu, chưa đồng đều. Đội ngũ Báo cáo viên pháp luật tuy có kiến thức pháp luật nhưng chưa dành nhiều thời gian cho công tác tuyên truyền, phổ biến.
III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP 6 THÁNG CUỐI NĂM 2021
1. Phương hướng

Các sở, ngành, đơn vị, địa phương nghiên cứu đổi mới, đa dạng hóa phương thức, cách thức và xác định các nội dung là trọng tâm, trọng điểm để tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật theo Kế hoạch số 118/KH-UBND ngày 15 tháng 01 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
Tuyên truyền, phổ biến kịp thời, đa dạng, liên tục các chính sách, quy định mới của tỉnh, đặc biệt là các chính sách cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIV nhiệm kỳ 2020-2025. Đổi mới giao diện, các Baner về chính sách của tỉnh trên Trang thông tin điện tử tổng hợp phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm phát huy hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Tập trung thực hiện có hiệu quả Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021”, Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022” theo Kế hoạch của UBND tỉnh. 

Phát huy hiệu quả Trang thông tin điện tử tổng hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Lai Châu, cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin về pháp luật, đăng tải các tài liệu, gia tăng sự tương tác, trao đổi, chia sẻ thông tin đa chiều, nghiên cứu sử dụng mạng xã hội để đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh. Đổi mới giao diện, các Baner về chính sách của tỉnh trên Trang thông tin điện tử tổng hợp phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm phát huy hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL.
Kiện toàn thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật theo Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg ngày 21/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ Quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật; đổi mới hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp, theo hướng phân công rõ trách nhiệm và chịu trách nhiệm về việc được phân công thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật.

Triển khai, thực hiện tốt Kế hoạch số 1798/KH-UBND ngày 24/6/2021 của UBND tỉnh Lai Châu về tổ chức Cuộc thi Báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật giỏi về pháp luật phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2021 trên địa bàn tỉnh bảo đảm trọng tâm, thiết thực và hiệu quả.  
Kiểm tra, đánh giá việc triển khai công tác PBGDPL tại các cơ quan, đơn vị, địa phương theo Kế hoạch. Tổng kết đánh giá kết quả hoạt động năm 2021, đề xuất kiến nghị, giải pháp nâng cao chất lượng công tác PBGDPL trong thời gian tiếp theo.

2. Giải pháp 

Kịp thời báo cáo, xin ý kiến cấp có thẩm quyền về những vấn đề khó khăn, vướng mắc để có giải pháp trong quá trình triển khai, thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên truyền PBGDPL; chủ động bám sát chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Bộ Tư pháp để xác định đúng nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm cần triển khai thực hiện trong thời gian tới.
Các cơ quan, đơn vị cần quán triệt đầy đủ, thực hiện nghiêm túc trách nhiệm được giao theo Luật PBGDPL; đặc biệt phát huy vai trò của lãnh đạo, thủ trưởng cơ quan trong việc chỉ đạo, triển khai tuyên truyền phổ biến pháp luật chuyên ngành thuộc ngành, lĩnh vực quản lý. 

Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương nhằm mở rộng đối tượng tuyên truyền, lồng ghép thực hiện tránh chồng chéo; bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm, chủ động, sáng tạo và phù hợp với đặc điểm tình hình thực tế của từng địa phương, đơn vị.
Các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động phân công báo cáo viên, tuyên truyền viên trực tiếp tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại cơ sở; chủ động nắm bắt tình hình xử lý nhanh, chính xác những vấn đề đang diễn ra ở cơ sở mà thực tiễn đòi hỏi.

Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương cần định hướng cụ thể nội dung tuyên truyền PBGDPL, nhất là những vấn đề nổi cộm ở cơ sở, những vấn đề mà người dân, doanh nghiệp quan tâm trong lĩnh vực, địa phương mà mình phụ trách.
Trên đây là Báo cáo sơ kết công tác PBGDPL 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh Lai Châu./.

	Nơi nhận:

- Bộ Tư pháp;

- Chủ tịch UBND tỉnh;

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;

- Các doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh; 

- HĐND, UBND các huyện, thành phố;

- Sở Tư pháp;

- Lưu: VT, PBGDPL.
	TM. HỘI ĐỒNG

CHỦ TỊCH




� Kế hoạch số 17/KH-STP ngày 08/01/2021 về triển khai phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2021; Kế hoạch số 21/KH-STP ngày 08/01/2021 về triển khai, thực hiện công tác gia đình năm 2021; Kế hoạch số 186/KH-STP ngày 05/3/2021 về thực hiện Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8 năm 2021; Kế hoạch 261/KH-STP ngày 22/3/2021 về triển khai thi hành Luật Thanh niên; Kế hoạch số 331/KH-STP ngày 07/4/2021 về triển khai, thực hiện Đề án "Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ" năm 2021; Kế hoạch số 336/KH-STP ngày 08/4/2021 về thực hiện Chương trình phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 344/KH-STP ngày 09/4/2021 về phòng, chống tác hại của thuốc lá giai đoạn 2021-2022; Kế hoạch số 399/KH-STP ngày 20/4/2021 về thực hiện công tác phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm năm 2021; Kế hoạch số 547/KH-STP ngày 25/5/2021 về thực hiện công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội giai đoạn 2021 -2025; Kế hoạch số 573/KH-STP ngày 28/5/2021 về thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 595/KH-STP ngày 02/6/2021 về thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người năm 2021…


� Kế hoạch 75/KH-UBND ngày 20/01/2021 của UBND huyện Tân Uyên về thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021; Kế hoạch số 165/KH-UBND ngày 29/01/2021 của UBND huyện Mường Tè về thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021; Kế hoạch số 153/KH-UBND ngày 26/01/2021 của UBND huyện Nậm Nhùn về thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021; Kế hoạch 228/KH-UBND ngày 01/2/2021 của UBND thành phố Lai Châu về thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021…..


� Công văn số 1220/STP-PBGDPL ngày 31/12/2020 về định hướng nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật Quý I/2021; Công văn số 277/STP-PBGDPL ngày 25/3/2021 về định hướng nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật Quý II/2021.


� Đài PT-TH tỉnh đã xây dựng và phát sóng hơn 300 tin bài, phóng sự có nội dung tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong các chương trình thời sự trên sóng PT-TH. Gần 100 chuyên mục: “Phổ biến Chính sách pháp luật - cải cách hành chính nhà nước”; “Thông tin chính sách”, “Hỏi đáp pháp luật”, “An toàn giao thông”, “Chính sách dân tộc và tôn giáo”, “Đối thoại chính sách” có nội dung tuyên truyền về phổ biến giáo dục pháp luật. Các tin, bài, phóng sự được dịch tuyên truyền trên sóng  phát thanh, truyền hình tiếng  Phổ thông và 4 tiếng dân tộc: Mông, Thái, Dao và Hà Nhì. Chọn lọc các tin, bài gửi phát sóng trên VTV1 và VTV5 đài Truyền hình Việt Nam. Báo Lai Châu thường xuyên duy trì tốt chuyên mục “Nhà nước và pháp luật” trên Báo thường kỳ, Báo dành cho đồng bào các dân tộc vùng cao, Báo cuối tuần và Báo Điện tử để kịp thời tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật đến cán bộ, công chức, viên chức và người dân với hằng trăm tin, bài, ảnh tuyên truyền. Cổng thông tin điện tử tỉnh, các trang thông tin điện tử, hệ thống thông tin công báo, cơ sở dữ liệu quốc gia văn bản quy phạm pháp luật tỉnh tiếp tục đăng tải, cập nhật kịp thời, chính xác các văn bản, chính sách pháp luật để cán bộ, người dân dễ dàng tra cứu, tìm hiểu. Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng đã xây dựng được 12 chuyên mục “Vì chủ quyền an ninh biên giới”, 36 tin, 18 bài đăng trên báo, đài Trung ương và địa phương, duy trì hiệu quả 10 cụm loa truyền thanh xã biên giới; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã sản xuất 01 phim với chủ đề an toàn vệ sinh thực phẩm, nhằm tuyên truyền,  phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về ATTP, các biện pháp vệ sinh trong sản xuất, chế biến thực phẩm, nêu cao vai trò, trách nhiệm, bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng; không vi phạm các hành vi liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19; Công an tỉnh phối hợp với Báo Lai Châu, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh xây dựng và đưa 21 tin bài, 05 phóng sự và 12 clip tuyên truyền về công tác PPCC và CNCH với 67 lượt đăng tải, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng;... 


� Uỷ ban nhân dân xã Khổng Lào và Mù Sang huyện Phong Thổ đã tổ chức 02 cuộc thi sân khấu hóa về tìm hiểu pháp luật cho thanh, thiếu niên và Nhân dân thu hút được đông đảo thanh thiếu niên và Nhân dân tham gia; huyện Tam Đường tổ chức hội thi pháp luật về dân quân tự vệ với 38 cá nhân tham gia dự thi, thu hút gần 100 người tham dự; Sở giáo dục và Đào tạo tổ chức cuộc thi An toàn giao thông vì nụ cười ngày mai thu hút 6879 lượt học sinh và 121 lượt cán bộ, giáo viên tham gia, Thi tìm hiểu pháp luật về phòng chống ma túy trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2020 với 7350 bài dự thi….


� Sở Tư pháp ban hành Công văn số 271/STP-PBGDPL ngày 25/3/2021 về việc hưởng ứng cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”.


� Công an tỉnh tổ chức 16 buổi tuyên truyền cho 940 lượt phạm nhân đng thi hành án và đang bị tạm giữ, tạm giam; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đã tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh về các chính sách đối với người lao động; tuyên truyền phổ biến các chế độ chính sách cho các đối tượng xã hội tại Trung tâm Bảo trợ xã hội, Trung tâm điều trị cai nghiện bắt buộc tỉnh; Hội Luật gia tỉnh tổ chức 02 hội nghị PBGDPL và kỹ năng sống , tư vấn pháp luật và TGPL cho người đã chấp hành xong án phạt tù đang tái hòa nhập cộng đồng tại huyện Sìn Hồ và Than Uyên cho 125 người tham dự; … 


� Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện Phong Thổ phối hợp với Phòng GD & ĐT huyện tổ chức tuyên truyền PBGDPL lồng ghép trong tiết dạy môn giáo dục công dân, đạo đức tại các nhà trường cho 16.624 lượt học sinh cấp tiểu học và trung học cơ sở; Hội đồng phối hợp PBGD huyện Mường Tè phối hợp với Tuyên truyền viên của các trường tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại các đơn vị trường học được hơn 100 buổi, với 15.654 lượt cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh tham gia; huyện Sìn Hồ đã tổ chức 198 buổi tuyên truyền, quán triệt các văn bản pháp luật cho 5.817 lượt cán bộ, giáo viên, nhân viên, học viên và 21.200 lượt học sinh trong Trung tâm chính trị và các nhà trường; ....
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